
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Biệt thự số 2, dãy TT3C khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ELLIEGROUP

0110218288

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Hoạt động kinh doanh dược 
- Bán buôn trang thiết bị y tế 
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

7. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
Phòng khám đa khoa 

8620

8. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Chi tiết:
- Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà 

8710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ELLIEGROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ELLIEGROUP CORPORATION JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: ELLIEGROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0947466666
Email:

Fax:
Website:
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9. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
(trừ các hoạt động gây chảy máu)

9610

10. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

11. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

12. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động tư vấn đầu tư; 
(Trừ tư vấn tài chính kế toán, pháp luật)

6619

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810(Chính)

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (Trừ tư vấn pháp luật)
- Dịch vụ môi giới bất động sản 
- Dịch vụ môi giới bất động sản 

6820

15. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

16. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

17. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

18. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

19. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

20. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

21. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

22. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

23. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

24. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

25. Sản xuất giày, dép 1520

26. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

27. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

28. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

29. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

30. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

31. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(Trừ sản xuất huân chương, huy hiệu)

2599
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40.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 4.000.000

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

33. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

34. Dịch vụ ăn uống khác 5629

35. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường)

5630

36. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
( Trừ hoạt động sản xuất chương trình truyền hình )

5911

37. Hoạt động hậu kỳ 5912

38. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
( Trừ hoạt động phát hành chương trình truyền hình)

5913

39. Hoạt động chiếu phim 5914

40. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
(Trừ xuất bản sách nhạc và bản nhạc)

5920

41. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

42. Lắp đặt hệ thống điện 4321

43. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

44. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

45. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

46. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG BÍCH 
HỢP        

Bản Mai 2, Xã 
Minh Tân, Huyện 
Bảo Yên, Tỉnh 
Lào Cai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 10,000

0101950080
26

2 LƯỜNG THỊ 
MAI HƯƠNG

Tổ dân phố Vĩnh 
Tài, Thị Trấn 
Vĩnh Lộc, Huyện 
Chiêm Hoá, Tỉnh 
Tuyên Quang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.200.0
00

32.000.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.200.0
00

32.000.000.000 80,000

071105205

4/5Thời gian đăng từ ngày 29/12/2022 đến ngày 28/01/2023



3 VŨ HẢI BẰNG TDP Hợp Thành, 
Phường Thắng 
Lợi, Thành phố 
Sông Công, Tỉnh 
Thái Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 10,000

0190940014
38

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       071105205
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Vĩnh Tài, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh 
Tuyên Quang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Vĩnh Tài, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh 
Tuyên Quang, Việt Nam

Họ và tên:   LƯỜNG THỊ MAI HƯƠNG Nữ

12/06/1987 Thái Việt Nam

09/08/2018 Công an tỉnh Tuyên Quang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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